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	Số: 141/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 28 tháng 8 năm 2019


NGHỊ QUYẾT

Về phân bổ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công                                                       trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn đầu tư                                                  Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015, 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch trung hạn nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn Trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 2);

Xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 281/TTr-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 1021/BC-KTNS ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai          đoạn 2016 - 2020 nguồn vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tổng số vốn là 144,010 tỷ đồng, trong đó: Kế hoạch vốn năm 2019 là 44,5 tỷ đồng.

1. Nguyên tắc phân bổ:

1.1. Tập trung thực hiện các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

- Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được phê duyệt tại Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018: Phân bổ 65% tổng mức vốn dự phòng.

- Hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ: Phân bổ 35% tổng mức vốn dự phòng.

1.2. Thực hiện phân bổ tổng mức vốn và phân cấp cho ngân sách cấp huyện để tổ chức thực hiện. 
1.3. Vốn bố trí cho các dự án, nội dung hỗ trợ đảm bảo hoàn thành dứt điểm trong giai đoạn 2019 - 2020.

1.4.Việc phân bổ vốn chi tiết phải đảm bảo phù hợp mục tiêu, đối tượng, điều kiện, nội dung hỗ trợ của các Đề án theo các quy định hiện hành; phù hợp với điều kiện cụ thể của từng huyện, thành phố. Đối với Đề án hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Quyết định số 2262/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 và Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện hỗ trợ cho các Hợp tác xã theo thứ tự ưu tiên: Hợp tác xã trồng cây ăn quả, chế biến các loại qủa, nuôi trồng thuỷ sản và có khả năng đối ứng kinh phí cao để đảm bảo hoàn thành dự án được hỗ trợ.

2. Phương án phân bổ (có Biểu kèm theo)

2.1. Thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được phê duyệt tại Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018: Tổng vốn 94,010 tỷ đồng, trong đó kế hoạch 2019 là 28,9 tỷ đồng.

2.2. Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ các Hợp tác xã nông nghiệp theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tổng vốn hỗ trợ 50 tỷ đồng, trong đó kế hoạch 2019 là 15,6 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết 

1.1. Giao chi tiết kế hoạch vốn đã đảm bảo đủ điều kiện theo quy định. 

1.2. Chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện theo đúng nguyên tắc phân bổ nguồn vốn quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết này. 
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ Đại biểu và đại biểu  HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày thông qua./.

	 Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch đầu tư; Nội Vụ; Tài chính; Tư pháp; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Trung tâm: Thông tin; Lưu trữ LS tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS (Dũng 350b).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)
Bùi Minh Sơn


KẾ HOẠCH TRUNG HẠN 2016 – 2020 CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NGUỒN DỰ PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA                            XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Đơn vị thực hiện
	Số xã
	Số bản
	Dự kiến mức vốn               kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các huyện,                   thành phố
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: KH năm 2019
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	144.010
	44.500
	 

	I
	Thực hiện Đề án Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018
	15
	216
	94.010
	28.900
	 

	1
	Huyện Sốp Cộp
	4
	24
	10.450
	3.200
	 

	2
	Huyện Mộc Châu
	2
	23
	10.010
	3.000
	 

	3
	Huyện Vân Hồ
	1
	10
	4.350
	1.300
	 

	4
	Huyện Mai Sơn  
	1
	19
	8.270
	2.500
	 

	5
	Huyện Yên Châu
	4
	63
	27.420
	8.400
	 

	6
	Huyện Sông Mã
	3
	77
	33.510
	10.500
	 

	II
	Đề án hỗ trợ phát triển Hợp tác xã nông nghiệp
	 
	 
	50.000
	15.600
	 

	1
	Huyện Mai Sơn  
	 
	 
	4.750
	1.550
	 

	2
	Huyện Mộc Châu
	 
	 
	4.760
	1.550
	 

	3
	Huyện Mường La
	 
	 
	5.830
	1.550
	 

	4
	Huyện Phù Yên
	 
	 
	5.750
	1.650
	 

	5
	Huyện Quỳnh Nhai
	 
	 
	3.060
	1.550
	 

	6
	Huyện Sông Mã
	 
	 
	4.750
	1.550
	 

	7
	Huyện Sốp Cộp
	 
	 
	6.800
	1.550
	 

	8
	Thành phố Sơn La
	 
	 
	2.960
	1.550
	 

	9
	Huyện Vân Hồ
	 
	 
	4.750
	1.550
	 

	10
	Huyện Yên Châu
	 
	 
	4.750
	1.550
	 

	11
	Huyện Thuận Châu
	 
	 
	1.840
	 
	 

	12
	Huyện Bắc Yên
	 
	 
	0
	0
	 


KẾ HOẠCH HỖ TRỢ CÁC BẢN                                                                                         THUỘC CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, KHU VỰC BIÊN GIỚI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1385/QĐ-TTG NGUỒN VỐN DỰ PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 28/8/2019 của HĐND tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Huyện/xã
	Nội dung đề nghị hỗ trợ
	Quy mô
	Kế hoạch                  giai đoạn                   2016 - 2020
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: KH    năm 2019
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	94.010
	28.900
	

	I
	Huyện Vân Hồ
	 
	 
	4.350
	1.300
	

	1
	Xã Tân Xuân
	Đầu tư mới công trình thuỷ lợi bản bản Bướt
	5 ha
	
	
	

	
	
	Đầu tư mới nước sinh hoạt bản Bướt
	56 hộ dân và Trạm y tế xã
	
	
	

	
	
	Nâng cấp, sửa chữa nước sinh hoạt bản Láy
	46 hộ
	
	
	

	II
	Huyện Sốp Cộp
	 
	 
	10.450
	3.200
	

	1
	Xã Mường Và
	Nước sinh hoạt bản Pá Vai, bản Phá Thóng, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp
	66 hộ
	
	
	

	2
	Xã Mường Lạn
	Nước sinh hoạt bản Pú Hao, Nà Vạc, Nậm Lạn
	72 hộ
	
	
	

	
	
	Thủy lợi phai Nà Luông
	13ha
	
	
	

	3
	Xã Mường Lèo
	Nước sinh hoạt bản Huổi Áng, Huổi Luông, Nà Chòm
	71 hộ
	
	
	

	
	
	Thủy lợi bản Huổi Luông
	10 ha
	
	
	

	III
	Huyện Sông Mã
	 
	 
	33.510
	10.500
	

	1
	Xã Mường Hung
	Thủy lợi bản Lọng Tòng, bản Co Mạ, bản Huổi, bản Cát
	26 ha
	
	
	

	
	
	Nước sinh hoạt bản Huổi Ỏi, bản Bua Xá
	126 hộ
	
	
	

	2
	Xã Mường Sai
	Thủy lợi bản Ỏ, bản Lon Sản, bản Buôn Ban
	20 ha
	
	
	

	
	
	Nước sinh hoạt bản Nà Hò, bản Kỳ Nình
	215 hộ
	
	
	

	3
	Xã Mường Cai
	Thủy lợi Huổi Khe
	19 ha
	
	
	

	
	
	Nước sinh hoạt bản Huổi Hưa, bản Sài Khao, Nà Kham, Phiêng Piềng, Nà Dòn
	341 hộ +   trường THCS + trường MN Hoa Đào + Trạm y tế xã 
	
	
	

	IV
	  Huyện Yên Châu
	 
	 
	27.420
	8.400
	

	1
	Chiềng On
	Hệ thống nước sinh hoạt bản Keo Đồn, Trạm Hốc, Trạng Nặm
	280 hộ
	
	
	

	2
	Xã Chiềng Tương
	Nước sinh hoạt bản Co Lắc
	160 hộ
	
	
	

	
	
	Hệ thống thủy lợi bản Co Lắc
	6 ha
	
	
	

	3
	Xã Phiêng Khoài
	Nước sinh hoạt bản Páo Của
	50 hộ
	
	
	

	
	
	 Hệ thống thủy lợi bản Bó Rôm
	8 ha
	
	
	

	
	
	Hệ thống thủy lợi Hin Ké, bản Ái 1
	15ha lúa 2 vụ
	
	
	

	4
	Xã Lóng Phiêng
	Nước sinh hoạt bản Nà Mùa, Cò Chịa, Nong Đúc, Tô Buông
	406 hộ
	
	
	

	
	
	Hệ thống thủy lợi bản Yên Thi
	30 ha
	
	
	

	V
	 Huyện Mộc Châu
	 
	 
	10.010
	3.000
	

	1
	Xã Lóng Sập
	Cấp nước sinh hoạt bản Pha Nhên, Buốc Quang, Phiêng Cài
	130 hộ
	
	
	

	2
	Xã Chiềng Khừa
	Cấp nước sinh hoạt bản Xúa Lú, bản Trọng
	115 hộ
	
	
	

	
	
	Cấp nước sinh hoạt bản Suối Đon, bản Ông lý
	115 hộ
	
	
	

	VI
	Huyện Mai Sơn
	 
	 
	8.270
	2.500
	

	1
	Xã Phiêng Pằn
	Đường giao thông trục chính vào khu sản xuất bản Nà Hiên, Bản Vít
	5.000 m
	
	
	

	
	
	Cấp nước sinh hoạt khu trung tâm xã
	70 hộ  + 4 công trình công cộng
	
	
	


